
     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Thời khóa biểu: Thứ ba (tiết 7-10), Thứ năm (tiết 7-9) Phòng: A136

STT SBD Họ và tên Lớp Điểm Ghi chú
1 101710 Trần Lê Phương Ngọc 17H2CLC 34
2 100096 Dương Tấn Bảo 17H2CLC 32
3 100325 Nguyễn Thị Kim Dung 17H2CLC 0
4 101125 Lê Ngọc Xuân Huỳnh 17H2CLC 0
5 101595 Nguyễn Văn Xuân Mỹ 17H2CLC 0
6 102737 Nguyễn Quyết Thắng 17H2CLC 0
7 102976 Nguyễn Phạm Lan Trinh 17H2CLC 0
8 100533 Hoàng Minh Đức 17H5CLC 21
9 102795 Đặng Bá Thịnh 17KTCLC1 34
10 100823 Lê Văn Hòa 17KTCLC1 32
11 100082 Trần Văn Ánh 17KTCLC1 29
12 100022 Trương Công An 17KTCLC1 28
13 101568 Nguyễn Văn Minh 17KTCLC1 28
14 100987 Trần Minh Hùng 17TDHCLC2 33
15 101054 Nguyễn Gia Huy 17TDHCLC2 30
16 101873 Nguyễn Đức Pháp 17TDHCLC2 26
17 102174 Huỳnh Thanh Sang 17TDHCLC2 26
18 101962 Phùng Văn Phúc 17TDHCLC2 0
19 101970 Đỗ Hoàng Phúc 17TDHCLC2 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

LỚP 17 TTĐHNN-1

Tên học phần:  PRE-IELTS                                                        Số tín chỉ: 05
Học kỳ: 1 - Năm học 2017 - 2018



     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thời khóa biểu: Thứ ba (tiết 7-10), Thứ năm (tiết 7-9) Phòng: E403

STT SBD Họ và tên Lớp Điểm Ghi chú
1 102298 Đào Minh Tâm 17DTCLC 49

2 101465 Phan Nguyễn Mai Lợi 17H2CLC 47

3 102028 Hồ Thị Minh Phượng 17H2CLC 47

4 101030 Lê Quang Huy 17H2CLC 46

5 101849 Nguyễn Tấn Nhuận 17H2CLC 45

6 101445 Nguyễn Hữu Lộc 17H2CLC 43

7 102936 Lê Thị Thùy Trâm 17H2CLC 43

8 101824 Hồ Thị Tố Nhi 17H2CLC 41

9 102566 Nguyễn Thị Thanh Tuyên 17H2CLC 41

10 100682 Nguyễn Thúy Hằng 17H2CLC 40

11 101836 Nguyễn Thị Thảo Nhi 17H2CLC 40

12 103215 Võ Văn Vỹ 17H2CLC 39

13 101638 Lê Thị Mị Nương 17H2CLC 38

14 101840 Trần Thị Hoàng Nhi 17H2CLC 36

15 101652 Hồ Ngân 17KTCLC1 50

16 102269 Trần Tiến Sỹ 17KTCLC1 50

17 103118 Phạm Quốc Việt 17KTCLC1 49

18 101082 Nguyễn Văn Từ Huy 17KTCLC1 48

19 101338 Nguyễn Hữu Hoài Lâm 17KTCLC1 48

20 100031 Lê Đức Anh 17KTCLC1 44

21 101796 Huỳnh Đỗ Đức Nhật 17KTCLC1 44

22 102359 Võ Thị Cát Tiên 17KTCLC1 43

23 102675 Nguyễn Hữu Thạnh 17KTCLC1 42

24 102567 Nguyễn Văn Tuyên 17KTCLC1 42

25 100616 Trần Võ Ngọc Hà 17KTCLC1 41

26 102225 Lê Công Sơn 17KTCLC1 41

27 102182 Phạm Minh Sang 17KTCLC1 40

28 103160 Ngô Quốc Vũ 17KTCLC1 39

29 102243 Nguyễn Văn Sơn 17KTCLC1 37

30 100971 Nguyễn Đỗ Nguyên Hùng 17KTCLC1 36

31 102771 Nguyễn Xuân Phúc Thiên 17KTCLC1 36

32 102581 Nguyễn Thị Tuyết 17KTCLC1 36

33 101591 Võ Nguyên Kiều My 17KTCLC1 61

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

LỚP 17 TTĐHNN-2

Tên học phần:  IELTS BEGINNERS 1                                                        Số tín chỉ: 05
Học kỳ: 1 - Năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Thời khóa biểu: Thứ ba (tiết 7-10), Thứ năm (tiết 7-9) Phòng: A134

STT SBD Họ và tên Lớp Điểm Ghi chú
1 101038 Lê Văn Huy 17DCLC 41

2 103134 Tống Phước Vinh 17DCLC 41

3 102556 Phan Thanh Tùng 17DCLC 39

4 100669 Phan Thanh Hào 17DCLC 38

5 102469 Huỳnh Khắc Tú 17H5CLC 48

6 102252 Trần Anh Sơn 17H5CLC 42

7 103191 Nguyễn Quốc Vương 17H5CLC 37

8 101275 Võ Quốc Khánh 17H5CLC 35

9 101535 Lê Trần Trà Mi 17KTCLC2 49

10 100076 Trương Tuấn Anh 17KTCLC2 38

11 100829 Nguyễn Xuân Hòa 17KTCLC2 38

12 100155 Nguyễn Xuân Bình 17TDHCLC2 50

13 100079 Nguyễn Minh Ánh 17TDHCLC2 49

14 101058 Nguyễn Hữu Khánh Huy 17TDHCLC2 47

15 100548 Nguyễn Hứa Như Đức 17TDHCLC2 46

16 100690 Phạm Nguyễn Gia Hân 17TDHCLC2 46

17 101512 Lê Trần Duy Mạnh 17TDHCLC2 45

18 100329 Hoàng Anh Dũng 17TDHCLC2 43

19 101400 Trần Thanh Lĩnh 17TDHCLC2 43

20 101931 Đỗ Hoàng Phúc 17TDHCLC2 43

21 102059 Trần Minh Quang 17TDHCLC2 43

22 102932 Nguyễn Xuân Trang 17TDHCLC2 42

23 100336 Lê Văn Dũng 17TDHCLC2 41

24 100789 Nguyễn Trung Hiếu 17TDHCLC2 39

25 100191 Ngô Tấn Công 17TDHCLC2 38

26 102634 Nguyễn Ngọc Thanh 17TDHCLC2 38

27 100058 Nguyễn Trí Hoàng Anh 17TDHCLC2 37

28 101185 Lê Võ Trọng Kiên 17TDHCLC2 37

29 100844 Trần Đình Hoan 17TDHCLC2 36

30 101969 Trương Xuân Phúc 17TDHCLC2 36

31 101109 Trần Viết Huy 17TDHCLC2 35

32 102539 Trần Thanh Tuấn 17TDHCLC2 35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

LỚP 17 TTĐHNN-3

Tên học phần:  IELTS BEGINNERS 1                                                       Số tín chỉ: 05
Học kỳ: 1 - Năm học 2017 - 2018



     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Thời khóa biểu: Thứ hai (tiết 7-10, phòng E401), Thứ tư (tiết 7-9, phòng E404)

STT SBD Họ và tên Lớp Điểm Ghi chú
1 100645 Phan Đại Hải 17H2CLC 71

2 103203 Lê Nguyễn Tường Vy 17H2CLC 64

3 100612 Phạm Vũ Thu Hà 17H2CLC 60

4 102847 Hoàng Thị Minh Thu 17H2CLC 56

5 100518 Nguyễn Thị Đông 17H2CLC 53

6 101166 Nguyễn Quỳnh Hương 17H2CLC 51

7 101773 Nguyễn Bá Hoàng Nhân 17H5CLC 66

8 101317 Lê Hồng Lam 17H5CLC 62

9 102537 Trần Minh Tuấn 17KTCLC1 80

10 100853 Bùi Châu Minh Hoàng 17KTCLC1 78

11 101659 Phan Hồ Kim Ngân 17KTCLC1 72

12 102488 Văn Quang Anh Tú 17KTCLC1 72

13 100428 Phạm Võ Trinh Đài 17KTCLC1 71

14 100402 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17KTCLC1 58

15 101978 Lê Trường Phước 17KTCLC1 58

16 102701 Nguyễn Hồng Thắm 17KTCLC1 58

17 100925 Vũ Thái Huy Hoàng 17KTCLC1 56

18 103233 Võ Thị Như Ý 17KTCLC1 56

19 100376 Ngô Thanh Phạm Duy 17KTCLC1 54

20 101268 Ông Bửu Khánh 17KTCLC1 53

21 101735 Phan Khắc Nguyên 17KTCLC1 51

22 102920 Bùi Thị Thùy Trang 17KTCLC1 51

23 100489 Nguyễn Linh Đăng 17TDHCLC2 74

24 102573 Nguyễn Quang Tuyền 17TDHCLC2 63

25 101154 Trần Kế Hưng 17TDHCLC2 61

26 101621 Phan Trung Nam 17TDHCLC2 58

27 101563 Nguyễn Tiến Minh 17TDHCLC2 57

28 101357 Nguyễn Danh Lập 17TDHCLC2 56

29 101485 Trương Phước Lực 17TDHCLC2 52

30 101919 Nguyễn Ngọc Phú 17TDHCLC2 52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

LỚP 17 TTĐHNN-4

Tên học phần:  IELTS BEGINNERS 2                                                        Số tín chỉ: 05
Học kỳ: 1 - Năm học 2017 - 2018


